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BỘ GIÁ O DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

CHƢƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC 

THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ 

Ngành đào tạo:   XÃ HỘI HỌC  

Trình độ đào tạo:  Đại học (Cử nhân) 

Loại hình đào tạo:  Chính quy 

Mã ngành đào tạo:                             7310301 

Thời gian đào tạo:  4 năm 

Khối lƣợng kiến thức toàn khóa:  131 tín chỉ 

1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

1.1. Mục tiêu chung 

C   n  tr n    o tạo n  n  X   ội học n  m: 

 Đ o tạo n      ọ  t  n  n   x   ội họ    uy n n    p    p ẩm   ất    n  

tr ,  ạo    ;       n t       s  v    uy n m n v n  v n ;       năn  t      n  n    

n    p;    năn      n    n   u v    ả năn  s n  tạo      ả  quy t n  n  vấn       n 

qu n   n  on n    ,       n ,  ộn    n  v  x   ộ ;    tr    n   m n    n    p, sẵn 

s n  t     n    vớ  m   tr  n    m v        ạn ;      t    v    ả năn  t   ọ     

t      n  vớ  s  p  t tr  n    n  n  n        o   ọ  v  n    n    p.   

1.2. Mục tiêu cụ thể 

S n  v  n t t n    p t      n  tr n    o tạo ngành Xã hội họ     t  : 

 M01: C  p ẩm chất chính tr ,  ạo   c; C     n t        ản v      u n    n  

tr ,  n n n  qu   p  n , t m     ọ ,      sử, p  p  u t, văn    , t  n    , t n  ọ ,   n  

t  v  m   tr  n    m    s    o v    t  p t u        n t      uy n m n X   ội học. 

 M02: C     năn     o t  p        ạn       n  u n       t oạ ,   n  n   , 

v  t, tr n    y;    năn  sử  ụn  n oạ  n  , m y t n  v     năn    m v    n  m n  m 

p ụ  vụ   o v    t      n  n    n    p, n    n   u v  t    o tạo  ản t  n.    

 M03: Đ o tạo n   i học có ki n th c, hi u bi t v  lý thuy t Xã hội học, v  

các p   n  p  p, k  năn  x   ội học; Am hi u v  các vấn    xã hội trong quan h  
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t  n  t   qu   ại gi    on n   i và xã hộ . Qu    , n   i học có khả năn   ng dụng 

tri th c xã hội học    ti n hành thi t k  nghiên c u xã hội học.  

 M04: Cử nhân xã hội họ    ợ   ào tạo       phẩm chất,  ạo   c ngh  

nghi p;    t     ộ và tác phong chuyên nghi p    làm vi   tron         qu n N   

n ớc, doanh nghi p và các tổ ch c khác. 

 M05: Đ o tạo n   i học Xã hội họ     năn    c phản bi n, t  vấn, xây d ng, 

và hoạ     nh chính sách   p  ng nhu cầu phát tri n  ất n ớc. 

 M06: Đ o tạo n   i học tr  thành nhà hoạt  ộng xã hộ ;   ng th i có th  

giảng dạy, truy n tải tri th c xã hội học. 

 M07: Đ o tạo n   i học có khả năn  n    n   u, th c hi n        tài, d  án 

khoa học xã hộ  v  n  n văn. 

1.3. Cơ hội việc làm 

N   i t t nghi p Cử nhân ngành Xã hội học có th  làm vi c   nh ng v  trí sau: 

 Làm nhân viên, cán bộ quản    tron         qu n   n     n  n   n ớ ,   n 

v  s  nghi p các cấp; 

 Làm vi   tron       o n t  , tổ ch c chính tr  -xã hội t  trun    n    n   a 

p   n ; 

 Làm nhà nghiên c u trong các trung tâm, vi n nghiên c u v  văn    ,    n  

tr , giáo dụ ,     u n xã hộ … 

 Làm giáo viên, giảng viên giảng dạy xã hội học tạ         s    o tạo; 

 L m n   t  vấn xã hội trong các tổ ch c phi chính ph : quản lý d   n,    u 

ph i viên d   n,    u tra viên... 

 Làm vi c tại các doanh nghi p,   n  ty t  n  n: quản lý nhân s , kinh doanh, 

truy n thông... 

 Làm vi   tron         qu n v  tổ ch c truy n t  n  n  :    n t p viên, phóng 

viên, tổ ch c s  ki n. 

2. ĐỐI TƢỢNG TUYỂN SINH 

Th c hi n theo qui ch  hi n hành c a Bộ Giáo dụ  v  Đ o tạo, tr  n  Đại học 

Đ  Lạt. 
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3. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, THANG ĐIỂM VÀ ĐIỀU KIỆN TỐT 

NGHIỆP 

Th c hi n theo qui ch    o tạo  ạ   ọ ,   o   n  t  o  ọ      t n   ỉ   n   n  

kèm theo Quy t   nh s  17/VBHN-BGDĐT: Quy       o tạo  ại họ  v    o   ng h  

chính quy theo h  th ng tín chỉ c a Bộ Giáo dụ  v  Đ o tạo ban hành ngày 15 tháng 

05 năm 2014. 

4. CHUẨN ĐẦU RA MÔ TẢ THEO NĂNG LỰC 

C uẩn  ầu r          n  tr n    o tạo n  n  X   ộ   ọ    o   m 12   uẩn 

 ầu r  tron     5   uẩn  ầu r   ầu t  n  n  vớ        oạn    o  ụ   ạ     n  v  7 

  uẩn  ầu r    n  ạ   n  vớ        oạn    o  ụ    uy n n    p. 

Một      tổn  qu t, s n  v  n t t n    p t      n  tr n  X   ộ   ọ  s         

k ả năn    ợ  t      n tron        uẩn  ầu r  s u   y: 

4.1. Chuẩn đầu ra giáo dục đại cƣơng 

 C    Phẩm chất ch nh tr  và đạo đức  

Tron      s n  v    n  v    t      n   ợ  phẩm chất chính tr ,  ạo   c, ý th c 

phục vụ n  n   n v   ất n ớ ,   th c và trách nhi m   n    n, s  tu n t   p  p  u t 

v   ạo     n    n    p,   t     ọ  t p su t     v  tr u    ,   p n  t    n t    x   ộ  

v    uy n m n n  m p  t tr  n  ản t  n v    ả năn  n    n    p. 

 C    Hiểu  iết cơ  ản về  hoa h c tự nhiên,  ã hội và nh n v n  

C     n t        ản v      u n    n  tr ,  n n n  qu   p  n , t m     ọ , x   ộ  

 ọ ,      sử,  o   ,   n  t , p  p  u t, văn    , t  n    , n oạ  n     uy n n  n  v  

  m    s    o v    t  p t u        n t      uy n m n x   ộ   ọ .  

C    Giao tiếp và làm việc hiệu quả trong các nh m chu ên m n và đa 

ngành  

C     năn     o t  p        ạn       n  u n     n  n   ,   t   u    ,      

t oạ , soạn t ảo     văn  ản   n     n  v   ọ  t u t, tr n    y một        tr ớ  n   u 

n     n  m tăn     u quả   m v           n  n v  n  m. Đ n  t          năn    m 

v     ợp t   tron      n  m      n    uy n m n  o      n  n .  

 C    K  n ng s  dụng tiếng Anh ở trình độ tƣơng đƣơng TOEIC  5  

điểm. 

C     năn  sử  ụn  t  n  An          n  t       o t  p      n  u   o   m 

n   , n  ,  ọ     u v  v  t  ng vớ  tr n   ộ b   3/6 t  o   un  năn    c ngoại ng  
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Vi t Nam, t  n     n  TOEFL  BT 45+    m, IELTS 4,5+    m, TOEIC 450+    m 

ho c PET. 

 C05: Có khả n ng s  dụng máy tính và các phần mềm thông dụng vào 

các công việc giao tiếp, tìm kiếm thông tin, soạn thảo v n  ản, tính toán, trình 

bày và hỗ trợ chuyên môn.  

Có khả năn  sử dụng máy tính và các phần m m thông dụn  n   Wor , Ex   , 

Pow rpo nt, GM   , … v o       n  v  c giao ti p    p   n  t  n, tìm ki m thông tin 

trên mạn  Internet, soạn thảo     văn  ản   n     n  v   ọ  t u t, tr n    y    ạn  

tr n      u, t  c hi n     t n  to n t  n   ụn  v  n n    o n  m p ụ  vụ    u quả 

  o v     ọ  t p, t      n  v  n    n   u x   ội học. 

4.2. Chuẩn đầu ra giáo dục chu ên nghiệp 

 C06: Thể hiện hành vi mang chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và mang 

tính chuyên nghiệp. 

Có khả năn  n  n th c và áp dụng các nguyên t    ạo   c c a nhà nghiên c u 

xã hội học. Luôn th  hi n tinh thần trách nhi m v  t     ộ  ún    n trong hoạt  ộng 

ngh  nghi p, có tính trung th c, kỷ lu t, cầu ti n, năn   ộng, sáng tạo. Cụ t  : 

- Có khả năn   p  ụng các tiêu chí trong chuẩn m    ạo   c ngh  nghi p c a 

Xã hội học. Á p dụng chuẩn m    ạo   c ngh  nghi p phù hợp với t ng hoàn cảnh xã 

hội.  

- Bi t rút kinh nghi m và t     u chỉnh nh m ki m soát các giá tr  cá nhân và 

duy trì tính chuyên nghi p trong hoạt  ộng ngh  nghi p. 

- Sử dụng công ngh , k  thu t một          ạo   c và phù hợp với t ng hoàn 

cảnh cụ th  mang lại hi u quả t t. 

 C07: Hiểu biết và chấp nhận sự đa dạng v n h a trong hoạt động nghề 

nghi p 

Hi u   ợc s  khác bi t v      ạng v  văn     là một tất y u c     i s ng xã 

hội. Có hi u bi t v  s    n   ạn  văn     qu     t   hi n t     ộ tôn trọng và chấp 

n  n s  khác bi t xã hộ     hòa nh p v  t     n    tron      m   tr  ng xã hội khác 

nhau. Cụ th : 

- Th  hi n bản t  n    n   i có tinh thần học h i, cầu th  và hòa nh p trong 

nhi u hoàn cản  v  m   tr  ng khác nhau. 

- Có khả năn  n  n th c và ki m soát s  ản     ng c a nh n    nh ki n và giá 

tr  cá nhân trong hoạt  ộng ngh  nghi p. 
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 C08: Biết nhận diện, phát hiện và giải quyết vấn đề trong nghiên cứu và 

làm  Xã hội h c. 

Có khả n ng nh n di n, phát hi n các vấn    nổi cộm c     i s ng xã hội. 

Đ ng th i bi t trăn tr     tìm ra giả  p  p    giải quy t nó. Cụ th : 

- Có khả năn  n  n di n, phát hi n và áp dụng tri th c xã hội học vào giải 

thích, giải quy t các vấn    xã hội. 

- Th c hi n nghiên c u Xã hội học d a trên vi c áp dụn      p   n  p  p 

nghiên c u   n  t n  v    n    ợng. 

- Th c hi n        tài, d  án khoa học xã hộ  v  n  n văn tron  v  n o   n ớc 

góp phần vào vi c giải quy t các vấn    xã hội. 

 C09: S  dụng tƣ du  Xã hội h c trong phản biện, tƣ vấn, phân tích và 

đánh giá các ch nh sách  ã hội. 

Hi u   ợ  phản bi n, t  vấn,   n         n  s       một khâu tất y u trong vi c 

hoàn thi n và v n hành chính sách. Am hi u        n  s    v  qu       úp tu n th  

chính sách xã hội s  giúp các cá nhân thích nghi t t   n tron    i s ng xã hội. Cụ th : 

- Bi t sử dụn  t   uy    th n , t   uy  o    n ạy bén trong hi u và phân tích 

các chính sách xã hội. 

- Có khả năn  p ản bi n v    n      n  ng t n tại, bất c p c a các chính sách 

hi n t n.  

 C10:Truyền tải và giảng dạy tri thức Xã hội h c trong các m i trƣờng 

trong và ngoài m i trƣờng giáo dục. 

Vi c truy n tải tri th c Xã hội họ       n  ĩ  v    n  qu n trọng trong hoạt 

 ộng ngh  nghi p  ũn  n     i s ng xã hộ . T  n  qu    ,   úp   m    u tr  t  c Xã 

hội họ  tron    i s ng xã hộ    ng th     n    p v   tr    a xã hội học vào v n hành, 

quản      i s ng cộn    ng và xã hội. Cụ th :  

- Có khả năn  truy n tải tri th c xã hội họ  tron        n v  s  nghi p, tổ ch c, 

   qu n m  n   i học hành ngh . 

- Có khả năn    ảng dạy, truy n tải tri th c Xã hội họ  tron  m   tr  ng giáo 

dục chuyên nghi p tron  v  n o   n ớc. 

- Có ý th c c p nh t ki n th c chuyên môn, học t p các b c họ    o   n. 

 C11:Khả n ng dự báo xã hội, dự đoán các  u hƣớng,  hu nh hƣớng xã 

hội  
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Nh n th     ợc d  báo d   o n x   ội là một phần trong khả năn  v  t   uy 

c a các nhà Xã hội học. Nh n th     ợc tầm quan trọng c a d  báo xã hội trong hoạt 

 ộng ngh  nghi p  ũn  n     i s ng xã hội. Cụ th : 

- Có khả năn     báo xã hội; nh n th     ợc tầm quan trọng c a vi c d  báo 

    xu   ớng c     i s ng xã hội. 

- Có khả năn  x y   ng các mô hình d  báo v  các vấn   , các hi n t ợng c a 

  i s ng. 

- V n dụng khả năn  d  báo vào quản      i s ng cộn    n ,   i s ng xã hội. 

5. ĐỐI SÁNH CHUẨN ĐẦU RA VỚI MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 

Chuẩn đầu ra Mục tiêu đào tạo 

Chuẩn đầu ra GD đại cƣơng 1 2 3 4 5 6 7 

1 P ẩm   ất    n  tr  v   ạo 

   . 

X       

2 H  u    t     ản v    o  

 ọ  t  n   n, x   ộ  v  

n  n văn. 

X       

3 G  o t  p v    m v       u 

quả tron      n  m   uy n 

m n v     n  n . 

X X      

4 K  năn  sử  ụn  t  ng Anh 

  tr n   ộ b c 3/6 theo 

  un  năn    c ngoại ng  

Vi t Nam. 

 X     X 

5 Có khả năn  sử dụng máy 

tính và các phần m m 

thông dụng vào các công 

vi c giao ti p, tìm ki m 

thông tin, soạn thảo văn 

bản, tính toán, trình bày và 

hỗ trợ chuyên môn. 

 X     X 

6 Hành vi mang tính chuẩn   X     
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m    ạo   c. 

7 Hi u bi t và chấp nh n s  

    ạn  văn    . 

   X    

8 Bi t nh n di n, phát hi n 

và giải quy t vấn    nghiên 

c u. 

  X   X X 

9 Sử dụn  t   uy X   ội học 

trong phản bi n, t  vấn, 

p  n t    v    n          

chính sách xã hội. 

  X X X  X 

10 Truy n tải và giảng dạy tri 

th c Xã hội học trong các 

m   tr  ng trong và ngoài 

m   tr  ng giáo dục. 

   X X X  

11 Khả năn     báo xã hội, d  

 o n     xu   ớng, khuynh 

  ớng xã hội  

     X  

6. CHUẨN ĐẦU RA MÔ TẢ THEO KHUNG CDIO CẤP ĐỘ   

C uẩn  ầu r          n  tr n    o tạo n  n  X   ội học   ợc phân thành 4 

nhóm bao g m: 

 Ki n th c và l p lu n ngành. 

 Các k  năn  v  p ẩm chất cá nhân, ngh  nghi p. 

 Các k  năn    m v  c nhóm và giao ti p. 

 Năn    c th c hành ngh  nghi p. 

Một      tổn  qu t, s n  v  n t t nghi p t      n  tr n    o tạo ngành Xã hội 

học s  t   hi n   ợ      năn    c mô tả tron        uẩn  ầu r   ng với 4 nhóm trên 

n   s u: 

   Kiến thức và lập luận ngành 

     Kiến thức giáo dục đại cƣơng 
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1.1.1. H  u    t v  Tr  t  ọ  M   - Lênin, L    sử Đản  Cộn  sản V  t 

N m, t  t  n  H  C   Minh, C   n  ĩ  x   ộ    o   ọ ,   n  t     n  tr       p 

p ần   n  t  n  p ẩm   ất    n  tr ,  ạo            n  n,   n  t      n    p   u 

   u v o s  p  t tr  n   n v n      to n x   ộ . 

1.1.2. H  u v   p  ụn         n t    v   n n n , qu   p  n  v  t     ất    

   t      r n  uy n s       ,   p  n  y u  ầu x y   n ,   n     n n qu   p  n  

to n   n,  n n n  n  n   n, sẵn s n   ảo v   ất n ớ . 

1.1.3. N m v n         n t        ản v  n   p  p,    v n t  v n  x   ộ  

v    uy n m n  ần t   t   p  n    ả năn   ọ ,    u v     o t  p t  n   ụn    n  

t  n  An . Y u  ầu  ạt tr n   ộ t  n  An  t  n     n  TOEIC 350    m. 

1.1.4. C    ả năn  sử  ụn  m y t n  v      p ần m m t  n   ụn  n   MS 

Wor , MS Ex   , MS Pow rpo nt, Gm   , …   p  n      y u  ầu v     o t  p    n 

tử v     p   n  t  n, soạn t ảo văn  ản   n     n  v   ọ  t u t, tr n    y   n  

p   n  t  n tr n      u v      t n  to n     ản. 

1.1.5. N m v n         n t    t  n      n   ụn  v     t       p  ụn  

  ún  v o v    tổ     , p  n t    v  tr n    y       u tron  n    n   u x   ộ   ọ . 

1.1.6. C     n t        ản v  t m     ọ ,   n  t   x   ộ ,      sử, p  p  u t, 

văn    , t  n    , t n  ọ ,   n  t  v  m   tr  n    m    s    o v    t  p t u     

   n t      uy n m n X   ộ   ọ          oạn    o  ụ    uy n n    p. 

     Kiến thức cơ sở ngành 

1.2.1. H  u   ợ       ản  r     ,     t ợn  n    n   u, s    n  t  n  p  t 

tr  n t   uy x   ộ   ọ , m   qu n         x   ộ   ọ  v        o   ọ      . 

1.2.2. H  u v  p  n t      ợ      qu n    m,  ọ  t uy t     một s  n   x  

 ộ   ọ    n     n n  : Au ust Comt , K r  M rx, Em    Dur    m, M x W   r v  

    tr  n  p    x   ộ   ọ  t  u    u n  : Fr n furt, C     o. 

1.2.3. H  u   ợ           n  m     ản n  :     ấu x   ộ , p  n tần  x   ộ , 

t   t     x   ộ ,  ất   n    n  x   ộ , x   ộ     , văn     x   ộ , v   tr  x   ộ , 

  n   ộn  x   ộ ,    m so t x   ộ  v         uẩn x   ộ ,    n  ổ  x   ộ  v  qu  

tr n     n  ạ     . 

1.2.4. H  u      qu t   un  v  t m     ọ  x   ộ :          n  m,     t ợn , 

n   m vụ n    n   u,      sử   n  t  n  t m     ọ  x   ộ ,     p   n  p  p 

n    n   u tron  t m     ọ  x   ộ . P  n t   ,   n             n t ợn  t m    x  

 ộ : tr       x   ộ ,   n     n x   ộ ,    n    x   ộ ,     u n x   ộ , t n   n. P  n 

t   ,   n      t m    n  m   o   m:   uẩn m   n  m, p  n  oạ  n  m,        n 
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t ợn   p    , xun   ột tron  n  m,   n   ạo n  m. 

1.2.5. H  u v  p  n t      ợ  m   qu n         n  n  ọ  v  x   ộ   ọ , t n 

   o v  tộ  n    , t  n tộ ,   n n  n,       n . N m   t   ợ  n u n     v  s  t  n 

         o   n     v  s n   ọ  v  văn    . 

1.2.6. H  u   ợ       n  m    t uy t, n u n     r      v  p  t tr  n        

t uy t,  ũn  n        ấp  ộ        t uy t x   ộ   ọ . P  n t   ,   n      v   p 

 ụn    ợ      qu n    m     ản            t uy t x   ộ   ọ  (L  t uy t  ấu trú  – 

     năn , L  t uy t xun   ột, L  t uy t tr o  ổ , L  t uy t t  n  t      u t ợn , 

L  t uy t s        ọn  ợp   , L  t uy t v n x   ộ ….). 

1.2.7. H  u v  p  n    t   ợ  n  n       n  m v  p   n  p  p n    n   u 

  o   ọ , p  n    t n    n   u   n  t n  v    n    ợn . N m   t v     u   ợ  

 o    tr n  t      một  uộ  n    n   u x   ộ   ọ  t    n    m. H  u v  t      n  

    p   n  p  p t u t  p, xử          u   n    ợn ;      ả năn  v  t báo cáo và 

  n          n    n   u   n    ợn . 

1.2.8. H  u v  v  tr ,      năn  v          tr n      n    n   u x   ộ   ọ ; 

n  n    n v  n m   t   ợ     s      u n v  quy tr n  t       n một  uộ  n    n 

  u   n  t n . C    ả năn  t      n      p   n  p  p t ut  p t  n  t n   n  t n : 

p  n  vấn s u, t ảo  u n n  m t p trun , p  n t    t      u. N m   t v   p  ụn  

  ợ         t u t xử    v  p  n t    t  n  t n   n  t n . B  t     sử  ụn    m      

    ản p ần m m xử          u   n  t n  Nv vo. 

1.2.9. N m   t,    u v  p ần m m t  n       n    o   o   ọ  x   ộ  

SPSS, tạo   p v    p n  t       u tron  SPSS. H  u v  t  o t   t p t n       u tron  

SPSS,   p  ản     o, v     u          u tron  SPSS. C    ả năn  p  n t          u 

  n  t  n     m  tả, t  n  qu n, t  n     suy    n vớ  SPSS. 

     Kiến thức ngành 

Phần kiến thức bắt buộc 

1.3.1. H  u v  v n  ụn    ợ       n  m v         t uy t tron  n    n   u 

    vấn    x   ộ . N  n    n v  p  n t      ợ      vấn    v   on n     v      

nh m x   ộ ,     vấn    v   ất   n    n  v  quy n    ,     vấn       n qu n   n 

x   ộ     n  ạ  v  qu  tr n     n  ạ     ,     vấn    v     n  s    v  p ú   ợ . 

1.3.2. H  u s  r      v  p  t tr  n,     t ợn  n    n   u,     qu n    m, 

 ọ  t uy t x   ộ   ọ  n n  t  n. N  n    n         tr n      x   ộ  n n  t  n, tổ 

     v  quản    x   ộ , n  n  vấn    x   ộ  v  một s     n  s      n n  t  n V  t 
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N m. H  u v   p  ụn  p   n  p  p   n      n  n  n n  t  n vớ  s  t  m         

n       n. 

1.3.3. H  u v  s    n  t  n  v  p  t tr  n,      t  p   n v      tr  n  p    

n    n   u tron  x   ộ   ọ     t  . N  n    n, p  n t    v  qu  tr n     t      ,    

 ấu x   ộ  v      s n       ộn    n    n       t  ; vấn    n        t  , quy  oạ   

v  p  t tr  n    t  . 

1.3.4. N m   t v     u     t ợn  n    n   u,      ản  r     ,      u n    m 

   t uy t     ản     x   ộ   ọ    o  ộn . H  u v  p  n t    v   ấu trú  v  m      

  o  ộn , m   qu n         t   t     x   ộ  v  tổ      x   ộ ; m   qu n         

p  n   n    o  ộn  v  t   tr  n    o  ộn , qu  tr n     n  ổ    o  ộn  v     n  ổ  

x   ộ . 

1.3.5. H  u s    n  t  n , p  t tr  n,     t ợn , n   m vụ n    n    u, 

p   n  p  p n    n   u x   ộ   ọ    n  t . P  n t   ,   n      m   qu n         

t         n  t  v      t       x   ộ      ,  ấu trú    n  t  v       ấu trú  x   ộ  

    ;     t         n  t  t   tr  n . H  u, p  n t   ,   n      v  một s  m    n  

p  t tr  n   n  t  tr n t     ớ ; vấn      n  t ,   o  ộn  v      m, m   qu n         

  n s , t   tr  n  v  x   ộ . 

1.3.6. N m v n       n  m văn       ớ      n  n x   ộ   ọ , s  tạo r  văn 

         o   n    . Đ n  t    n m v n    ợ      t ợn  n    n   u, m   qu n    

     x   ộ   ọ  văn     v       ộ m n     ;      sử   n  t  n  v  p  t tr  n     

X   ộ   ọ  văn       P   n  T y, P   n  Đ n  v  V  t N m. H  u v  p  n t    

       t uy t, qu n    m         n    ổ    n v     n  ạ  tron  n    n   u văn    . 

H  u v  p  n t         ấu trú      văn     (    tr ,   uẩn m  ,    u t ợn  v  n  n 

n  );       n  t    t n tạ      văn     (văn     v t   ất, văn     t n  t ần, văn 

    x   ộ )  ũn  n   s  v n   n      văn     tron      s n  x   ộ . 

1.3.7. N m   t v     u   n  n  ĩ  t n    o, t n n  ỡn ,     t ợn  n    n 

  u x   ộ   ọ  t n    o. H  u,   n     , p  n t    m   qu n    t n    o v      t   t 

    x   ộ . H  u, p  n t   ,  p  ụn    ợ         t uy t tron  x   ộ   ọ  t n    o. 

T m    u m   qu n         t n    o v  t n  t n    o; vấn    t   tụ      t n    o; 

m   qu n         t n    o v  qu  tr n     n  ạ . P  n t   ,   n          t n    o v  

t n n  ỡn    V  t N m. 

1.3.8. H  u     t  n  t n v       sử-t  n   n, văn     x   ộ ,   n  t -lao 

 ộn ,    o  ụ , y t  v  m   tr  n      một  ộn    n   ụ t  . H  u v   p  ụn      

   năn  t   t   p     m   qu n    tạ   ộn    n . T      n         t u t x y   n  
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công cụ, t u t  p, xử    t  n  t n tron  n    n   u   n  t n  v    n    ợn . R n 

 uy n        năn     o t  p, p  n  vấn,    n   ,   m v    n  m. 

1.3.9. H  u, n m v n         n t    v     t  n  một tổ         qu n,   n 

v , n    p  o n. H  u,   n     , p  n t           n t    v         năn     n   ạo 

v  quản   . Đ n     , p  n t       n t    v     t  n     n  s    p  p  u t v  

    n  tr n  p  t tr  n x   ộ . Đ n  t         ả năn  p ản    n v  t     n    vớ  

m   tr  n  n    n    p      n  u. 

Phần kiến thức tự chọn 

1.3.10. H  u v  p  n t         n  m    m so t v         uẩn x   ộ ; n m 

  t, n  n    n, m   qu n    v  p  p  u t vớ          tr  v    uẩn m   x   ộ      . 

N  n    n v  t      n  p  n t    n u n     v  n  n  t    ộn  x   ộ      quy 

  n  p  p  u t. C    ả năn  p  n t    v            ạn  tron  văn     p  p  u t. 

1.3.11. H  u, p  n t    v   p        t uy t   ả  t        n t ợn  tộ  p ạm v  

      n  v         uẩn x   ộ      . N  n    n v  p  n t      n  v  tộ  p ạm tron  

n  m v  t  n  n  n p ụ n , n     n   o,  ọ  vấn t ấp. H  u v    n      vấn    tộ  

p ạm    tổ     ,      ả năn   p  ụn     t uy t    t      n       o v  p  n  

n    v  tộ  p ạm. 

1.3.12. H  u    s    o   ọ      An s n  x   ộ , m   qu n         vấn    x  

 ộ  v  v   tr      An s n  x   ộ . H  u v  p  n    t vấn     n s n  x   ộ  v  n    

C n  t   x   ộ . H  u,   n     , p  n t       t  n   n s n  x   ộ    V  t N m. 

P  n t   ,   n      vấn     n s n  x   ộ  vớ      n  m     t ợn   ụ t  . 

1.3.13. H  u s    n  t  n , p  t tr  n       o   ọ  n    n   u v     o  ụ  

v  x   ộ   ọ     o  ụ ;     t ợn  n    n   u, p   n  p  p n    n   u x   ộ   ọ  

   o  ụ   ũn  n   v  tr , v   tr      x   ộ   ọ     o  ụ  tron  x   ộ     n n y. 

P  n t   ,   n         t  n  x   ộ  v     t  n     o  ụ ,  ấu trú  x   ộ  v   ấu 

trúc g  o  ụ ; m   qu n         t   t        o  ụ  vớ      t   t     x   ộ      .). 

1.3.14. H  u, v n  ụn ,   n     , p  n t    v   p  ụn         n t      uy n 

s u v     t uy t x   ộ   ọ  v  p   n  p  p n    n   u. H  u s    n  t  n , p  t 

tr  n       o   ọ  n    n   u v    ớ  v  x   ộ   ọ  v    ớ . N m   t, n  n    n 

    t ợn  n    n   u,  p  ụn      p   n  p  p n    n   u v    ớ  v        n   ụ 

p  n t      ớ . 

1.3.15. P  n t   ,   n          tr  n  p       t uy t v  n  n  qu n    m v  

  ớ  v  x   ộ   ọ    ớ . N  n    n n  n  vấn       n qu n tớ    n    n  v   ất 

  n    n  v    ớ    t    t  n x   ộ  tr n t     ớ  v  V  t N m. 
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1.3.16. N m   t,    u   ợ           n  m,     qu n    m    t uy t   n  

   n v     n   ạ  v    n s ,     t ợn  n    n   u     x   ộ   ọ    n s . N m 

  ợ      qu  tr n    n s  tr n t     ớ  v    V  t N m. H  u v  p  n t    m   qu n 

        n v     t      ,   n  t       t     n        ợ         n  s      n s    

V  t N m 

1.3.17. H  u      n  m v  s       , qu n    m,     t ợn  n    n   u     

xã hộ   ọ  y t  v  s       . P  n t      ợ  qu n    m     x   ộ   ọ  v  s        

v    n  t t  ũn  n   v   tr      y   o  t  n  qu           t  p   n    t uy t x  

 ộ   ọ . G ớ  t   u     p   n  p  p n    n   u x   ộ   ọ   p  ụn  tron   ĩn  v   

s       . 

1.3.18. H  u     t ợn  n    n   u     x   ộ   ọ     n  tr  v  một s   ọ  

t uy t    n  tr . P  n t   ,   n      m   qu n               n  tr   ọ  v  x   ộ  

 ọ . H  u v  p  n t    vấn    quy n    ,    t  n     n  tr . P  n t   ,   n      

m   qu n         văn        n  tr  v    n  v     n  tr ; m   qu n         x   ộ  

  n s  v  n   n ớ . 

1.3.19. N  n    n,   n      v  p  n t    vấn    p ụ n  v   ất   n    n  

tron  t  m        n  tr ; m   qu n            n  tr  v     n  ổ  x   ộ     n  ạ  vấn 

      n  ổ     n  tr  v     n  ổ        u. 

1.3.20. Tổn  qu n v     n  s    x   ộ :      n  m,      sử   n  t  n     

 ấu, n uy n t  . H  u v    n      qu  tr n   oạ     n  v  tổ      t       n    n  

s   . H  u v   p  ụn      p   n  p  p v  quy tr n  tron     m s t,   n         n  

s   . H  u v  p  n t    v  một s     n  s    x   ộ    V  t N m. 

1.3.21. H  u    t  n       n  m v  m   tr  n ,     vấn    m   tr  n    ớ  

    n  n X   ộ   ọ . H  u, p  n t        t ợn  n    n   u,      sử   n  t  n  qu n 

   m         n   X   ộ   ọ    n     n v     n   ạ  v  x   ộ   ọ  m   tr  n . 

H  u, v  p  n t    t n  qu   u t tron  m   qu n    t  n  t         on n     vớ  

m   tr  n ; m   tr  n  vớ  x   ộ . Đ n  t    t m    u một s             ản tron  

n    n   u X   ộ   ọ  m   tr  n . 

1.3.22. H  u      sử   n  t  n  v  p  t tr  n     X   ộ   ọ   u     . V   tr  

    X   ộ   ọ   u          vớ  v    p  t tr  n   n  t  x   ộ         vớ   ộ  n  p văn 

    x   ộ . H  u, n m   t v     u   ợ      t ợn      x   ộ   ọ   u     , n  n  

 ĩn  v       ản     X   ộ   ọ   u     ; m   qu n          u      v      ấu n    

n    p x   ộ . 
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1.3.23. P  n t   ,   n       ộn     v    n   ộn   u     ; s  t    ộn      

một s  t   t     x   ộ      ản n     n  t ,       n ,truy n t  n , văn         vớ  

 u     . 

1.3.24. H  u n u n     r      v  p  t tr  n   o   ọ  tổ      v  quản    

 ũn  n   x   ộ   ọ  tổ      v  quản   . H  u, p  n t   ,  p  ụn         t uy t v  

tổ      v  quản   . P  n t    m   qu n          on n     v  tổ     ; m   qu n    

     tổ      v  quản    x   ộ . H  u v  p  n t      ợ      m    n  v       oạ  

  n  tổ      v  quản    x   ộ . P  n t   ,   n      n  n  vấn    nổ   ộm tron  tổ 

     v  quản    x   ộ     n n y. 

1.3.24. N  n    n      sử,      n  m    n qu n,     t ợn  n    n   u     X  

 ộ   ọ        n . H  u,   n     , p  n t   ,  p  ụn    ợ  một s       t  p   n v  

   t uy t sử  ụn  tron  n    n   u X   ộ   ọ        n . H  u s  p  t tr  n         

  n  t  o    n     , p  n t    s     n  ổ      x   ộ  v        n . Đ n     , p  n 

t    một s  vấn    tron        n     n n y: Ly   n,  ạo           n  v  t     t   n. 

1.3.26. N m   t v  p  n    t          n  m: truy n t  n , truy n t  n     n 

   n  n, truy n t  n   ạ    ún , x   ộ   ọ  truy n t  n   ạ    ún . H  u, p  n 

t   ,   n             t uy t x   ộ   ọ  tron  n    n   u truy n t  n   ạ    ún . 

H  u v  p  n t    n    n   u    n  un    n    ún  truy n t  n , p  n t    nộ  

 un  t  n     p truy n t  n . N m   t v   p  ụn  n    n   u      năn  x   ộ  

    truy n t  n   ạ    ún  m   qu n    truy n t  n   ạ    ún  vớ      u n x   ộ . 

P  n t   ,   n      v  v   tr  truy n t  n   ạ    ún  tron  x   ộ     n  ạ . 

     Kiến thức  ổ trợ 

Phần kiến thức tự chọn 

1.4.1. H  u     vấn       n  ổ  x   ộ  tron       ộn    n    n tộ  t   u s  

(  V  t N m v  L m Đ n )    n n y. P  n t   ,   n      vấn    n   o    ,   n tộ  

t n    o,    t       v       n, quản    qu  tr n     t       tạ    u v   T y n uy n 

v  L m Đ n  

1.4.2. N  n    n,   n     , p  n t            tr , n uy n t   tron  p  t tr  n 

 ộn    n .T m    u v  t       n quy tr n  tổ       ộn    n . N  n    n v    n  

    v  v   tr , p ẩm   ất v     năn      t   v  n p  t tr  n  ộn    n . Đ n     , 

v n  ụn  p   n  p  p    s  t  m     (PRA) tron  p  t tr  n  ộn    n , p   n  

p  p p  t tr  n  ộn    n      v o nộ      (ABCD). 
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1.4.3. H  u, p  n t        n v  một s       n  m    n qu n; H  u, v    n  

     ộn    n , n  n    n     n   ợ    n t   p. H  u,  p  ụn  x y   n  một  ản    

n        n, quản        m t         n. 

1.4.4. N m   t tổn  qu n v    o     v   oạt  ộn    o    ,        năn  t   

n    p   o         ản. N m   t     t    oạ    o    , n    p vụ p  n  v  n v     n 

t p v  n. 

1.4.5. N      ọ  t       n   ợ      n    n   u   uy n s u v      vấn    

x   ộ  sử  ụn  tr  t    x   ộ   ọ . 

2. Các    n ng và phẩm chất cá nh n, nghề nghiệp 

     Lập luận ph n t ch và giải qu ết vấn đề 

2.1.1. X     n  v    n  t  n  vấn   . 

2.1.2. C    ả năn  m    n      vấn   . 

2.1.3. C    ả năn  p  n t      n    ợn  v  p  n t      n  t n . 

2.1.4. N m   t v  p  n t        y u t   ất   n . 

2.1.5. Đ  xuất       uy n n    v  t    t         ả  p  p. 

     Th  nghiệm, nghiên cứu và  hám phá  iến thức 

2.2.1. H n  t  n    ả t uy t. 

2.2.2. K ảo s t qu  t      u  n v  t  n  t n    n tử. 

2.2.3. C    ả năn  x y   n    n   ụ t u t  p t  n  t n. 

2.2.4.C    ả năn  t  n   n  p  n t          u. 

2.2.5. T  n   n     m   n    ả t uy t. 

2.2.6. H n  t  n  tr  t    mớ . 

     Tƣ du  một cách c  hệ thống 

2.3.1. C    ả năn  n  n n  n vấn một      tổn  qu t. 

2.3.2. X     n  v  s p x p n  n  t  n  p ần tạo n n    t  n . 

2.3.3. Đ n      n  n   u,   uy t    m tron     t  n . 

2.3.4. X     n        ạn   ần  u t  n v  t p trun  tron     t  n . 

2.3.5. H  u   ợ  n uy n    v n   n  v  t  y  ổ  tron     t  n . 

2.3.6. C    ả năn     xuất v  t    t         ả  p  p     ả  t  n    t  n . 
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2.4. Thái độ, cách tƣ du  và ý thức h c tập 

2.4.1. T      n s n     n v t     ộ sẵn s n  quy t   n    ấp n  n r   ro. 

2.4.2. T      n t n     n tr , s  sẵn s n  v  quy t t m, t n  t  o v t v    n  

 oạt. 

2.4.3. V n  ụn  v  r n  uy n t   uy s n  tạo. 

2.4.4. V n  ụn  v  r n  uy n t   uy p ản    n. 

2.4.5. C    ả năn  t  n  n t   , n  n t    v    n t    v  t     ợp    n 

t   . 

2.4.6. T      n t     ộ v  t n  t ần  ọ  t p v  r n  uy n su t    . 

2.4.7. C    ả năn  quản    t       n v  n u n    . 

  5  Đạo đức, c ng  ằng và các trách nhiệm  hác 

2.5.1. T      n p ẩm   ất    m    n  v  tr    n   m x   ộ . 

2.5.2. T     ộ   n  xử   uy n n    p. 

2.5.3. C    ả năn    t r      mụ  t  u   o  uộ      v  x y   n         

 oạ      p  t tr  n n    n    p. 

2.5.4. C    ả   p n  t tron   ĩn  v     uy n m n/n    n    p. 

2.5.5. T      n s    n    n  v  t n trọn  s      ạn . 

2.5.6. T      n s  t n t  n  v    n  trun  t  n . 

   Các    n ng làm việc nh m và giao tiếp 

     Làm việc nh m 

3.1.1. C    ả năn  hình thành nhóm. 

3.1.2. C    ả năn  tổ       oạt  ộn  n  m. 

3.1.3. C    ả năn   uy tr  v  p  t tr  n n  m. 

3.1.4. C    ả năn    n   ạo n  m. 

3.1.5. C    ả năn   ợp t   tron  n  m   n    uy n m n v  n  m    

ngành. 

     Giao tiếp 

3.2.1. H  u v    ọn         n   ợ     o t  p. 

3.2.2. C    ả năn  x y   n   ấu trú     o t  p. 
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3.2.3.  p  ụn     u quả    o t  p   n  văn  ản. 

3.2.4.  p  ụn     u quả    o t  p    n tử/   p   n  t  n. 

3.2.5.  p  ụn     u quả    o t  p     ọ . 

3.2.6. C    ả năn  t uy t tr n     u quả. 

3.2.7. B  t   t   u    ,   n  n    v      t oạ     u quả. 

3.2.8. C    ả năn    m p  n, t       p v    ả  quy t xun   ột. 

3.2.9. C    ả năn  v n  ộn , t uy t p ụ . 

3.2.10. C    ả năn  t   t   p        n   t v  mạn     n   t     ạn . 

     Giao tiếp  ằng ngoại ngữ 

3.3.1.  p  ụn     u quả    o t  p   n  t  n  An  vớ         năn  n   , n  . 

3.3.2. C    ả năn   ọ     u     t      u   uy n n  n    n  t  n  An    

m    ộ  ăn  ản. 

4. N ng lực thực hành nghề nghiệp 

     Bối cảnh quốc gia và thế giới 

4.1.1. L    sử p  t tr  n x   ộ   ọ  tr n t     ớ . 

4.1.2. L    sử p  t tr  n x   ộ   ọ  V  t N m. 

4.1.3. T    t  n qu  tr n     n  ổ  x   ộ  t     ớ  v  V  t N m. 

4.1.4. C      n  s    tron  n ớ  v  t     ớ . 

4.1.5. S  p  t tr  n   o   ọ  v    n  n   . 

     Bối cảnh nghề nghiệp 

4.2.1. H  u   ợ    ợ  s      ạn  v     n  ổ  n  n      x   ộ . 

4.2.2. C    ả năn    ả  t            n t ợn  v  vấn    x   ộ    n   u     

nhìn khác nhau. 

4.2.3. H  u   ợ  s      ạn  văn     v    n  v   on n    . 

4.2.4. H  u   ợ  s      ạn  v   ất   n          ấu x   ộ  . 

4.2.5. N m v n      ấu    t  n     qu n   n     n  n   n ớ . 

4.2.6. N m v n         qu n n    n   u,   n             n  s      n  t  - 

xã  ộ . 

4.2.7. H  u   ợ  qu  tr n   ộ  n  p v  to n  ầu     v  tr  t   . 
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     Khả n ng ảnh hƣởng đến tƣ du  và nhận thức cá nh n 

4.3.1. H n  t  n  t   uy p   p  n v  p ản    n. 

4.3.2. H n  t  n  t   uy t    n    m     tr n   n     n        qu n. 

4.3.3. B  t       oạ       n     n    n  n. 

4.3.4. G úp t  y  ổ  v  m  rộn  t   uy t  o      o n  ản       n  u. 

4.3.5. K  m p   s      ạn  tron      s n  x   ộ  v     n   ản t  n  on 

n    . 

4.3.6. N  n    n v    n      v  n  n   ất   p tron      s n  x   ộ . 

4.3.7. G úp    n  n t  m     v    n    p t          n v o     s n  x   ộ  

4.3.8. H n  t  n  v    n     t  m     tr  n  n văn tron   on n    . 

     Khả n ng áp dụng tri thức  ã hội h c trong  ã hội và ch nh sách 

4.4.1. H  u rõ   n v         v n   n  v     t  n  tổ      x   ộ . 

4.4.2. Cun   ấp       n     n  t    n    m v     n t    x   ộ . 

4.4.3. C    ả năn      r           ả    o   ọ  v  n u n       n  v   on 

n    . 

4.4.4. N  n    n n  n   ất ổn v  n u n     tron  x   ộ . 

4.4.5. X y   n       ăn    tron  v      n   n  v  t    t      n  s   . 

4.4.6. T       n        m s t,   n      v  t  vấn    n  s   . 

4.4.7. X y   n  v  p ản    n     p   n   n  ả  tạo x   ộ . 

4.4.8. Đ           tr  n  n văn v o qu  tr n  quản    x   ộ . 

4.4.9. X y   n          n  tr n       o x   ộ . 

  5  Lời  hu ên về đạo đức nghề nghiệp  ã hội 

4.5.1. T      n t n  t ần tr    n   m vớ    t quả n    n   u     m n . 

4.5.2. Tron  n    n   u p ả  xuất p  t t  n uy n t         qu n, t n trọn  

v   ảm  ảo    n      o   ọ . 

4.5.3. K   t  n   n  một n    n   u p ả  x     n  n   m vụ  ũn  n        

  ợn    n  v    p    ợp vớ  năn      v       tr        m n . 

4.5.4. P ả  tr n    y v    n      ầy   ,    n  x   n  n  t  n  t n m n  t u 

t  p   ợ . 
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4.5.5. K  n     quy n         ợp   n  n    n   u, n  n     p ần t   n  

n u n   n  v  p ạm p  p  u t v    uẩn m    ạo      ộn    n . 

4.5.6. K   t       n một n   m vụ n    n   u p ả  tu n t      t     t    

 ạn m         qu n ấn   n . 

4.5.7. Tron      p  n  vấn    n    ợ  p  p     r  một s       ẹn,  ảm 

 ảo   y n  n tr    n   m n o     vớ  n       n n u    n  t uộ       tr        

mình. 

4.5.8. Cần      o t n  t ần      sẻ n  n  t  n  t n m  m n      ĩn   ộ  

  ợ  vớ    n  n    p. 

4.5.9. K   t  m     v o     n  m n    n   u, n   x   ộ   ọ   ần    n  n  

t    t u n  ụ t   v  tr    n   m, n  ĩ  vụ v  quy n  ợ  vớ  t n  n    . 

4.5.10. K     n       t quả n    n   u, n   x   ộ   ọ  p ả  n u rõ n u n 

t   trợ v  n  n  n     t  m     n u   . 

4.5.11. Đảm  ảo quy n v    n      n      un   ấp t  n  t n. 

4.5.12. Tu n t    ún        n  p  p  u t v  t n trọn  n  n    uẩn m   văn 

     ộn    n . 

7. KHUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

C   n  tr n    o tạo ngành Xã hội họ    ợc thi t k  với kh     ợng toàn khóa 

là 131 tín chỉ (không tính s  tín chỉ c a các học phần Giáo dục th  chất và Giáo dục 

qu c phòng).  

Cấu trúc các kh i ki n th c cấu tạo n n     n  tr n    o tạo ngành Xã hội học 

và kh     ợng tín chỉ   ợc phân b  cho các kh i ki n th   n   s u: 

Các khối kiến thức 
Số tín chỉ 

Tổng Bắt buộc Tự ch n 

A - Kiến thức giáo dục đại cƣơng 40 26 14 

A1 Lý lu n chính tr  11 11 0 

A2 Giáo dục th  chất (3) 3 0 

A3 Giáo dục qu c phòng (8,5) 8,5 0 

A4 Ngoại ng  3 3 0 

A5 KH T  nhiên 3 3 0 

A6 KH Xã hộ  v  N  n văn 23 9 14 

B - Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp 91 62 29 
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B1 Ki n th      s  27 27 0 

B1 Ki n th c ngành 58 35 23 

B3 Ki n th c bổ trợ 06 0 06 

Tổng cộng 131 88 43 

8. NỘI DUNG CHƢƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO/ Training program content 

8.1. Kiến thức giáo dục đại cƣơng (   t n chỉ)/ General curriculum (40 credits) 

STT/ 

Numerical 

order 

Mã HP/ 

Code 

section 

Tên h c phần/ 

Module name 

Số tín chỉ / 

Number of credits 

Tổng/ 

Total 

LT/ 

Theory 

TH/ 

Practice  A1 Lý luận chính tr / Political theory 11 11 0 

1 LC1101 
Tri t học Mác – Lê nin 

Philosophy of Marxism and Leninism 

3 3 0 

2 LC1102 

Kinh t  chính tr  Mác – Lê nin 

Political economics of Marxism and 

Leninism 

2 2 0 

3 LC2101 
Ch  n  ĩ  x   ội khoa học 

Scientific socialism 
2 2 0 

4 LC2102 

L ch sử Đảng Cộng sản Vi t Nam 

History of Vietnamese communist 

party 

 

2 2 0 

5 LC3101 
T  t  ng H  Chí Minh 

Ho Chi Minh 's thought 
2 2 0 

 A2 Giáo dục thể chất/ Physical 

education 
(3)   

6 TC1001 
Giáo dục th  chất 1/ 

  Physical education 1 

 

1 0 1 

7 TC1002 
Giáo dục th  chất 2/ 

 Physical education 2 

1 0 1 
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8 TC2003 
Giáo dục th  chất 3/  

Physical education 3 
1 0 1 

 A3 
Giáo dục quốc phòng/ 

 Defense Education 
(8,5)   

9 QP2101 
Giáo dục qu c phòng và an ninh 1 

Defense and security education 1 

3 3 0 

10 QP2102 
Giáo dục qu c phòng và an ninh 2 

Defense and security education 2 

 

2 2 0 

11 QP2103 
Giáo dục qu c phòng và an ninh 3 

Defense and security education 3 

1,5 1 0,5 

12 QP2104 
Giáo dục qu c phòng và an ninh 4 

Defense and security education 4 
2 0 2 

 A4 Ngoại ngữ/ Foreign Language 3   

13 XH2109 
Ngoại ng  chuyên ngành 

Specialized foreign language 

3 2 1 

 A5 KH tự nhiên/ Natural Sciences 3   

14 TN2010 Th ng kê xã hội/ Social statistics 3 2 1 

 A6 
KH xã hội và nh n v n 

Social sciences and humanities 
23   

  
Phần bắt buộc/   

Compulsory modules 
09   

15 LH1001 Pháp lu t  ạ     n / G n r   L w 3 3 0 

16 LC1005 Logic họ   ạ     n /  G n r   logic 3 3 0 

17 VH1103 
C  s  văn     V  t Nam/ Vietnamese 

cultural base 
3 2 1 

  Phần tự chọn/ Optional modules 14   
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Chọn ít nhất 14 tín chỉ trong danh 

sách sau/ Select at least 14 credits 

in the following list 

   

18 LS4202 
C     n tộ    V  t N m/ Ethnic groups 

in Vietnam 
3 3 0 

19 LS1101 
L ch sử văn m n  t   giới/ 

 World civilization history 

3 2 1 

20 SP1001 
Tâm lý họ   ạ     n /  

General Psychology 

3 3 0 

21 CP2101 
Nh p môn Công tác xã hội/ 

Introduction to social work 

3 2 1 

22 QT2006 Kinh t  phát tri n/ Economic 

development 
3 3 0 

23 LC1006 
L ch sử các học thuy t chính tr /  

History of political theories 

3 3 0 

24 NV1006 
K  năn  soạn t ảo văn  ản   n     n  

Skills of writing administrative 

documents 

3 2 1 

8.2. Kiến thức giáo dục chu ên nghiệp (9  t n chỉ)  

Professional education knowledge (91 credits) 

STT/ 

Numerical 

order 

Mã HP/ 

Code 

section 

Tên h c phần/ 

Module name 

Số tín chỉ / 

Number of credits 
Tổng/ 

Total 

LT/ 

Theory 

TH/ 

Practice 

 B1 Kiến thức cơ sở ngành/ Knowledge 

base 

27   

1 XH2101 Xã hội họ   ạ     n / 

General society study 

3 2 1 

2 XH2102 Tâm lý học xã hội/  

Social psychology 

3 3 0 
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3 XH2103 Nhân họ  văn     - xã hội 

Socio-cultural anthropology 

3 2 1 

4 XH2104 L ch sử xã hội học 

Sociological history 

3 3 0 

5 XH2105 Lý thuy t xã hội học 

Contemporary sociological theory 

3 2 1 

6 XH2106 P   n  p  p n    n   u xã hội học 1 

Sociological research methods 1 

4 3 1 

7 XH2107 P   n  p  p n    n   u xã hội học 2 

Sociological research methods 2 

4 3 1 

8 XH2108 Phân tích s  li u th ng kê 

Analyze statistics 

4 2 2 

 B2 Kiến thức ngành/  

Specialized knowledge 

58   

  Phần bắt buộc/   

Compulsory modules 

35   

Hƣớng chuyên ngành: Biến đổi xã hội/ Social changes 

9 XH3201 Các vấn    xã hội/ 

Social problems 

3 2 1 

10 XH3202 Xã hội học nông thôn/ 

Rural sociology 

3 2 1 

11 XH3203 Xã hội họ     t  / 

Urban sociology 

3 2 1 

Hƣớng chuyên ngành: Quản lý và M i trƣờng/ Management and Environment 

12 XH3216 Xã hội họ  m   tr  ng/ 

Environmental sociology 

3 2 1 
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13 XH4218 Xã hội học tổ ch c và  quản lý 

Sociology of organization and 

management 

3 2 1 

Hƣớng chu ên ngành  V n h a – Gia đình – Giới/ Culture – Family – Gender 

14 XH3211 Xã hội học v  Giới/ 

Sociology of gender 

3 2 1 

15 XH3208 Xã hội họ  Văn    / 

Cultural sociology 

3 2 1 

16 XH3219 Xã hội họ        n / 

Family sociology 

3 2 1 

Thực tập/ Internships 

17 XH2401 Th c t p ngh  nghi p 1/ 

Practice internship 1 

3 0 3 

18 XH3501 Th c t p ngh  nghi p 2 

Practice internship 2 

4 0 4 

19 XH4502 Th c t p ngh  nghi p 3/ 

Practice internship 3 

4 0 4 

  Phần tự chọn (Chọn trong danh sách 

sau)/ Optional modules (Select 

credits in the following list) 

23   

Hƣớng chuyên ngành: Biến đổi xã hội/ Social changes 

20 XH3212 Xã hội học dân s / 

Population sociology 

3 2 1 

21 XH4204 Xã hội học pháp lu t, tội phạm 

Sociological of law and crime 

3 2 1 
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22 XH4213 Xã hội học s c kh e 

Health sociology 

3 2 1 

23 XH4214 Xã hội học chính tr  

Political sociology 

3 3 0 

24 XH4215 Chính sách xã hội 

Social policies 

3 2 1 

Hƣớng chuyên ngành: Kinh tế - Lao động/ Economy – Labor 

25 XH3205 Xã hội họ    o  ộng 

Labor sociology 

3 2 1 

26 XH4207 An sinh xã hội 

Social Security 

3 2 1 

27 XH3217 Xã hội học du l ch/ 

Social studies tourism 

3 2 1 

28 XH4218 Xã hội học kinh t  

Economic sociology 

3 2 1 

29 XH4215 Chính sách xã hội 

Social policies 

3 2 1 

Hƣớng chuyên ngành: Giáo dục – Truyền thông - Tôn giáo/  

                                       Education - Media – Religion 30 XH3209 Xã hội học giáo dục 

Sociology of education 

3 2 1 

31 XH3210 Xã hội học tôn giáo 

Religious sociology 

3 2 1 

32 XH4220 Xã hội học truy n t  n   ại chúng 

Mass media sociology 

3 2 1 

33 XH4215 Chính sách xã hội 

Social policies 

3 2 1 

 B3 Kiến thức bổ trợ/  

Additional knowledge 

6   
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  Phần tự chọn/ Optional modules 6   

  Chọn ít nhất 6 tín chỉ trong danh  

sách sau/ Select at least 6 credits 

in the following list 

   

34 XH4305 C uy n    Xã hội học 

Thematic sociology 

3 2 1 

35 XH4301 Phát tri n cộn    ng 

Community development 

3 2 1 

36 CP4217 Xây d ng và quản lý d  án phát tri n 

Building and managing development 

projects 

3 2 1 

37 VH4312 Nghi p vụ báo chí  

Journalism profession 

3 2 1 

38 XH4601 Khóa lu n t t nghi p 

Graduation thesis 

7 0 7 

9. KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY/ TEACHING PLAN 

9.1. Sự phối hợp giữa giáo dục đại cƣơng và giáo dục chu ên nghiệp 

The coordination between general education and professional education 

HK 1 

Semester 

1 

HK 2 

Semester 

2 

HK 3 

Semester 

3 

HK 4 

Semester 

4 

HK 5 

Semester 

5 

HK 6 

Semester 

6 

HK 7 

Semester 

7 

HK 8 

Semester 8 

G  o  ụ   ạ     n  

General curriculum 

    

  G  o  ụ    uy n n    p/  

Professional education knowledge 

 

   TT n    

n    p1 

Internship 

1 

TT n    

n    p 2 

Internship 

2 

 TT n    

n    p 3 

Internship 

3 
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       Khóa lu n 

TN 

Graduation 

thesis 

9.2. Kế hoạch giảng dạ  theo h c  ỳ/ Teaching plan    semester 

HỌC KỲ 1/ Semester 1 

STT/ 

Numerical 

order 

Mã HP/ 

Code 

Section 

Tên h c phần 

Module Name  

Số TC 

Number 

of 

credits 

LT 

Theory 

TH 

Practice 

Ghi 

chú 

Các học phần bắt buộc 18    

1 LC1101 Tri t học Mác – Lê nin 

Philosophy of marxism and 

Leninism 

 

3 3 0  

2 TC1001 G  o  ụ  t     ất 1 

Physical education 1 

(1) 0 1  

3 LC1005 Logic họ   ạ     n  

General logic 

3 3 0  

4 VH1003 C  s  văn     V  t Nam 

Vietnamese cultural base 

3 2 1 
 

5 LH1001 Pháp lu t  ạ     n  

General Law 

3 3 0  

6 SP1001 Tâm lý học xã hội 

General Psychology 

3 2 1  

7 XH2103 Nhân họ  văn     - xã hội 

Socio-cultural anthropology 

3 2 1  

Tổng cộng/Total 18    
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HỌC KỲ 2/ Semester 2 

STT/ 

Numerical 

order 

Mã HP/ 

Code 

Section 

Tên h c phần 

Module Name  

Số TC 

Number 

of 

credits 

LT 

Theory 

TH 

Practice 

Ghi 

chú 

Note 

Các học phần bắt buộc/ Compulsory modules 08    

1 LC1102 Kinh t  chính tr  Mác –Lênin 

Political economics of 

marxism and leninism 

 

2 2 0  

2 XH2104 L ch sử Xã hội học 

Sociological history 

3 2 1  

3 TC1002 G  o  ụ  t     ất 2 

Physical education 2 

(1) 0 1  

4 XH2101 Xã hội họ   ạ     n  

General society study 

3 2 1 
 

Các học phần tự chọn (chọn trong danh sách sau) 

Optional modules (Select credits in the following 

list) 

09    

1 LS4202 Các dân tộc   Vi t Nam 

Ethnic groups 

3 3 0  

2 SP1001 Tâm lý họ   ạ     n  

General Psychology 

3 3 0  

3 LC1006 L ch sử các học thuy t chính 

tr  

History of political theories 

3 3 0 

 

4 NV1006 K  năn  soạn thảo văn  ản 

hành chính 

Skills of writing 

administrative documents 

3 2 1  
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HỌC KỲ 2/ Semester 2 

STT/ 

Numerical 

order 

Mã HP/ 

Code 

Section 

Tên h c phần 

Module Name  

Số TC 

Number 

of 

credits 

LT 

Theory 

TH 

Practice 

Ghi 

chú 

Note 

Tổng cộng/ Total 17    

 

HỌC KỲ 3/ Semester 3 

STT/ 

Numerical 

order 

Mã HP/ 

Code 

Section 

Tên h c phần 

Module Name  

Số TC 

Number 

of 

credits 

LT 

Theory 

TH 

Practice 

Ghi 

chú 

Note 

Các học phần bắt buộc/ Compulsory modules 11    

1 LC2101 Ch  n  ĩ  x   ội khoa học 

Scientific socialism 

 

2 2 0  

2 XH2109 Ngoại ng  chuyên ngành 

Specialized foreign language 

3 2 1  

3 TC2003 G  o  ụ  t     ất 3 

Physical education 3 

(1) 0 1  

4 TN2010 Th ng kê xã hội 

Social statistics 

3 2 1 
 

5 XH2105 Lý thuy t xã hội học 

Contemporary sociological 

theory 

3 3 0 
 

Các học phần tự chọn (chọn trong danh sách sau) 

Optional modules (Select credits in the following 

list) 

06    

1 LS1101 L ch sử văn m n  t   giới 

World civilization history 

3 2 1  
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2 QT2006 Kinh t  phát tri n 

Economic development 

3 3 0  

3 CP2101 Nh p môn Công tác xã hội 

Introduction to social work 

3 2 1 
 

Tổng cộng/ Total 17    

 

HỌC KỲ 4/ Semester 4 

STT/ 

Numerical 

order 

Mã HP/ 

Code 

Section 

Tên h c phần 

Module Name  

Số TC 

Number 

of 

credits 

LT 

Theory 

TH 

Practice 

Ghi 

chú 

Note 

Các học phần bắt buộc/ Compulsory modules 19    

1 QP2101 Giáo dục qu c phòng và an 

ninh 1 

Defense and security education 

1 

(3) 3 0  

2 QP2102 Giáo dục qu c phòng và an 

ninh 2 

Defense and security education 

2 

(2) 2 0  

3 QP2103 Giáo dục qu c phòng và an 

ninh 3 

Defense and security education 

3 

(1,5) 1 0,5  

4 QP2104 Giáo dục qu c phòng và an 

ninh 4 

Defense and security education 

4 

(2) 0 2  

5 XH2108 Phân tích s  li u th ng kê 

Analyze statistics 

4 2 2  
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HỌC KỲ 4/ Semester 4 

STT/ 

Numerical 

order 

Mã HP/ 

Code 

Section 

Tên h c phần 

Module Name  

Số TC 

Number 

of 

credits 

LT 

Theory 

TH 

Practice 

Ghi 

chú 

Note 

6 LC2102 L ch sử Đảng Cộng sản Vi t 

Nam 

History of Vietnamese 

communist party 

2 2 0 

 

7 XH3202 Xã hội học nông thôn 

Rural sociology 

3 2 1  

8 XH3203 Xã hội họ     t   

Urban sociology 

3 2 1  

9 XH2106 P   n  p  p n    n   u xã 

hội học 1 

Sociological research methods 

1 

4 3 1 

 

10 XH2401 Th c t p ngh  nghi p 1 

Practice internship 1 

3 0 3 
 

Tổng cộng/Total 19    

 

HỌC KỲ 5/ Semester 5 

STT/ 

Numerical 

order 

Mã HP/ 

Code 

Section 

Tên h c phần 

Module Name  

Số TC 

Number 

of 

credits 

LT 

Theory 

TH 

Practice 

Ghi 

chú 

Note 

Các học phần bắt buộc/  Compulsory modules 19    
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1 XH3107 P   n  p  p n    n   u xã 

hội học 2 

Sociological research 

methods 2 

4 3 1  

2 XH3223 Xã hội họ        n  

Family sociology 

3 2 1  

3 XH3501 Th c t p ngh  nghi p 2 

Practice internship 2 

4 0 4  

4 XH3209 Xã hội họ  văn     

Cultural sociology 

3 2 1  

5 XH3201 Các vấn    xã hội 

Social problems 

3 2 1  

6 LC3101 T  t  ng H  Chí Minh 

Ho C   M n ’s t ou  t 

2 2 0  

Tổng cộng/ Total 19    

 

HỌC KỲ 6/ Semester 6 

STT/ 

Numerical 

order 

Mã HP/ 

Code 

Section 

Tên h c phần 

Module Name  

Số TC 

Number 

of 

credits 

LT 

Theory 

TH 

Practice 

Ghi 

chú 

Note 

Các học phần bắt buộc/ Compulsory modules 06    

1 XH3215 Xã hội học giới 

Sociology Gender 

3 2 1  

2 XH4218 Xã hội học tổ ch c và quản lý 

Sociology of organization 

and management 

3 2 1  

Các học phần tự chọn (chọn trong danh sách sau) 

Optional modules (Select credits in the following 

list) 

13    
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1 XH3208 Xã hội học giáo dục 

Sociology of education 

3 2 1  

2 XH4204 Xã hội học pháp lu t, tội 

phạm 

Sociological of law and crime 

3 2 1  

3 XH3221 Xã hội học dân s  

Population sociology 

3 2 1  

4 XH3210 Xã hội học tôn giáo 

Religious sociology 

3 2 1  

5 XH3213 Xã hội học du l ch 

Social studies tourism 

3 2 1  

6 XH4207 An sinh xã hội 

Social Security 

3 2 1  

7 XH4213 Xã hội học s c kh e 

Health sociology 

3 2 1  

Tổng cộng/ Total 19    

 

HỌC KỲ 7/ Semester 7 

STT/ 

Numerical 

order 

Mã HP/ 

Code 

Section 

Tên h c phần 

Module Name  

Số TC 

Number 

of 

credits 

LT 

Theory 

TH 

Practice 

Ghi 

chú 

Note 

Các học phần bắt buộc/ Compulsory modules 07    

1 XH4216 Xã hội họ  m   tr  ng 

Environmental sociology 

 

3 2 1  

2 XH4502 Th c t p ngh  nghi p 3 

Pratice internship 3 

4 0 4  

Các học phần tự chọn (chọn trong danh sách sau) 

Optional modules (Select credits in the following 

list) 

12    
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HỌC KỲ 7/ Semester 7 

STT/ 

Numerical 

order 

Mã HP/ 

Code 

Section 

Tên h c phần 

Module Name  

Số TC 

Number 

of 

credits 

LT 

Theory 

TH 

Practice 

Ghi 

chú 

Note 

1 XH3205 Xã hội họ    o  ộng 

Labor sociology 

3 2 1  

2 XH4214 Xã hội học chính tr  

Political sociology  

3 3 0  

3 XH4301 Phát tri n cộn    ng  

Community development 

3 
2 1 

 

4 CP4216 Xây d ng và quản lý d  án 

phát tri n 

Building and managing 

development projects 

3 
2 1 

 

5 XH4215 Chính sách xã hội 

Social policies 

3 2 1  

6 XH4220 Xã hội học truy n t  n   ại 

chúng 

Mass media sociology 

3 2 1  

7 XH4206 Xã hội học kinh t  

Economic sociology 

3 2 1  

Tổng cộng/ Total 19    

 

HỌC KỲ 8/ Semester 8 

STT/ 

Numerical 

order 

Mã HP/ 

Code 

Section 

Tên h c phần 

Module Name  

Số TC 

Number 

of 

credits 

LT 

Theory 

TH 

Practice 

Ghi 

chú 

Note 
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Các học phần tự chọn (chọn trong danh sách sau) 

Optional modules (Select credits in the following 

list) 

06    

1 XH4601 
Khóa lu n t t nghi p 

Graduation thesis 

7 0 7 
 

2 VH4312 Nghi p vụ báo chí 

Journalism profession 

3 
2 1 

 

3 XH4305 C uy n    xã hội học 

Thematic sociology 

3 
2 1 

 

Tổng cộng/ Total  06 
  

 

 

10. HƢỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƢƠNG TRÌNH 

C   n  tr n    o tạo ngành Xã hội họ    ợc xây d ng d a trên s  tham khảo 

C   n  tr n    un  n  n  X   ội học do Bộ Giáo dụ  v  Đ o tạo   n   n  năm 

2010,         n  tr n    o tạo ngành Xã hội họ  tron  n ớc và qu c t . C   n  tr n  

  ợc thi t k   ng với th      n   o tạo    4 năm v  t  c hi n t  o quy tr n    o tạo h  

th ng tín chỉ. 

Nộ   un      n  tr n    o   m phần ki n th c Giáo dụ   ạ     n  v  p ần 

ki n th c Giáo dục chuyên nghi p. Đ   o n t  n      n  tr n  n y n   i học cần tích 

 ũy tổng cộng cho toàn bộ     n  tr n     n  t n  p ần Giáo dục th  chất và Giáo 

dục qu c phòng là 131 tín chỉ, tron     s  tín chỉ dành cho các học phần b t buộc là 

88 tín chỉ và s  tín chỉ dành cho các học phần t  chọn là 43 tín chỉ. 

Trong phần ki n th c Giáo dụ   ạ     n , s n  v  n   ợc học các học phần v  

Lý lu n chính tr , Giáo dục th  chất, Giáo dục qu   p  n  t  o qu    nh chung c a 

N   tr  ng. Bên cạn     s n  v  n   n   ợc học các học phần Ngoại ng , Th ng kê 

 ng dụng và một s  học phần chọn lọc khác trong Khoa học Xã hộ  v  N  n văn. 

Trong phần ki n th c Giáo dục chuyên nghi p,   phần ki n th      s  sinh viên 

  ợc trang b  các học phần lý lu n n n tảng v  Xã hội học   phần ki n th c ngành sinh 

v  n   ợc trang b  các học phần    n p   n  p  p n    n   u. Bên cạn     phần ki n 

th   n  n    ợ       t  n    ớng chuyên ngành nghiên c u bao g m: Chuyên ngành 

bi n  ổi xã hội, kinh t  -   o  ộn  v  văn     - tôn giáo; t       úp n   i học có nhi u 

l a chọn trong ngh  nghi p v  sau. Trong quá trình học t p, bên cạnh vi c học các học 

phần tạ  tr  ng sinh viên cần phải hoàn thành hai học phần th c t p quan trọn ,       
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học phần Th c t p ngh  nghi p 1, Th c t p ngh  nghi p 2 và Th c t p ngh  nghi p 3. 

Ba học phần này cung cấp     ội cho sinh viên áp dụng nh n     m n      ọc vào 

trong th c t , qu       p p ần   n  t  n  năn    c ngh  nghi p Xã hội học. Với học 

phần Th c t p ngh  nghi p 1, sinh viên s    ớ   ầu tìm hi u và làm quen vớ    a bàn 

nghiên c u và phát tri n các k  năn  m m; Với th c t p hai, sinh viên t  ti n hành 

một nghiên c u xã hội học th c nghi m theo nhóm. Với học phần Th c t p ngh  

nghi p 3, sinh viên s  th c t p tại một    qu n,   n v , doanh nghi p    th c hành và 

rèn luy n các k  năn  n    nghi p. 

Đ i với nh ng sinh viên có học l c khá, gi i có th  chọn học phần Khóa lu n 

t t nghi p. Với học phần n y, s n  v  n        ội th c hành nghiên c u Xã hội học với 

một quy mô và phạm vi v a phải, phù hợp   m    ộ Cử n  n,   ới s    ớng dẫn tr c 

ti p c a một giản  v  n   ợc phân công. Thông qua vi c làm Khóa lu n, sinh viên 

phát tri n   ợc khả năn  t   uy p  n t   , tổng hợp  ũn  n          năn  n    n   u 

và giải quy t vấn   .  

C   n  tr n    o tạo ngành Xã hội họ    ợc thi t k  t  o p   n  p  p x y 

d n      n  tr n  t  o   uẩn  ầu r ,   ng th   t  o   ớn    n   i gi a lý thuy t và 

th c hành, chú trọng phát tri n hài hòa cả ba m t g m ki n th c, k  năn  v  t     ộ. 

Qu         n  tr n        ợc th c hi n s    úp s n  v  n   n  t  n      năn    c 

ngh  nghi p mà xã hội yêu cầu. C   n  tr n   ũn    ợc biên soạn t  o   ớn   ổi 

mớ      p   n  p  p  ạy và họ   ại học. 

V     u ki n t t nghi p, sinh viên s    ợc cấp b ng t t nghi p Cử nhân Xã hội 

họ  s u     t     ũy    131 tín chỉ, tron     t     ũy  ầy    s  tín chỉ cho các học phần 

t  các kh i ki n th c Giáo dụ   ạ     n  v  G  o dục chuyên nghi p, và có ch ng chỉ 

Giáo dục th  chất và Giáo dục qu c phòng. 

 

HIỆU TRƢỞNG 
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